PHỤ LỤC X
TIÊU CHUẨN NHU YẾU PHẨM
(Ban hành kèm theo Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ)
	TT
	Tên vật phẩm
	Tiêu chuẩn

	1
	Đường kết tinh
	01 kg/người/tháng

	2
	Xà phòng giặt
	0,5 kg/người/tháng

	3
	Xà phòng tắm
	01 bánh/người/tháng


	4
	Dầu gội đầu
	200 ml/người/quý

	5
	Kem đánh răng
	01 ống/người/quý

	6
	Bàn chải răng
	01 cái/người/quý

	7
	Bàn cạo
	01 cái/người/năm

	8
	Lưỡi dao cạo
	02 cái/người/tháng

	9
	Bút bi
	01 cái/người/tháng

	10
	Giấy viết thư
	04 tờ/người/tháng

	11
	Phong bì thư
	04 cái/người/tháng

	12
	Tem thư
	04 cái/người/tháng

	13
	Khăn mùi xoa
	02 cái/người/năm

	14
	Chè khô
	100 gam/người/tháng

	15
	Bánh kẹo
	200 gam/người/tháng

	16
	Chỉ khâu
	01 cuộn/người/năm

	17
	Kim khâu
	05 cái/người/năm

	18
	Bật lửa
	01 cái/người/quý

	19
	Đèn pin
	01 cái/người/năm

	20
	Pin đèn
	04 đôi/người/năm


 
